
MÉu sè 21/CKTC-NSH

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo  Quyết định số 2262/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND Huyện Sông Hinh) 

ĐVT: Đồng 
S

TT Chỉ tiêu Quyết Toán 

I Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 129.739.948.643
a Thu trong cân đối 129.739.948.643
1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 129.739.948.643
2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối ) 0
3 Thu viện trợ không hoàn lại 0
b Thu ngoài cân đối quản lý qua kho bạc 0
II Thu ngân sách huyện 699.667.573.825
a Thu trong cân đối 699.667.573.825
1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 129.739.948.643

-Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 73.118.170.782
-Các khoản thu ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 56.621.777.861

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 430.182.244.391
-Bổ sung cân đối ngân sách 230.718.735.000
-Bổ sung có mục tiêu 199.463.509.391

3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang 139.341.210.507
4 Thu kết dư ngân sách huyện 404.170.284
5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0
b Thu ngoài cân đối quản lý qua kho bạc 0

III Chi ngân sách huyện 690.541.248.556
a Chi trong cân đối 690.541.248.556
1 Chi đầu tư phát triển 85.465.590.554
2 Chi thường xuyên 331.351.913.548
3 Chi vốn sự nghiệp CTMTQG 3.827.926.896
4 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 97.541.151.316
5 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 154.561.236.704
6 Chi nộp ngân sách cấp trên 17.793.429.538
7 Nguồn tăng lương 0
b Chi ngoài cân đối quản lý qua kho bạc 0
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QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo  Quyết định số 2262/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND Huyện Sông Hinh) 

ĐVT: Đồng

S
TT Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
TỔNG NGUỒN THU NSNN 130.000.000.000 130.000.000.000 275.092.634.609 269.485.329.434 212 207

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 130.000.000.000 130.000.000.000 135.347.253.818 129.739.948.643 104 100
I Thu nội địa 130.000.000.000 130.000.000.000 135.347.253.818 129.739.948.643 104 100
1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 0 0 27.037.859 27.037.859

1.1 Thuế GTGT hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 0 0 27.037.859 27.037.859
1.2 Thuế môn bài 0
2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 500.000.000 500.000.000 391.579.143 391.579.143

2.1 Thuế GTGT hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 27.159.747 27.159.747
2.2 Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 0 0
2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 345.423.520 345.423.520
2.4 Thuế tài nguyên 18.995.876 18.995.876
2.5 Thuế môn bài 0 0
2.6 Thu khác 0 0
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 0 0 0 0
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 74.775.000.000 74.775.000.000 63.626.711.984 63.626.711.984 85 85

4.1 Thuế GTGT hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 54.155.745.885 54.155.745.885
4.2 Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 90.239.875 90.239.875
4.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.759.694.559 1.759.694.559
4.4 Thuế tài nguyên 7.621.031.665 7.621.031.665
4.5 Thuế môn bài 0 0
4.6 Thuế khác 0 0
5 Thuế thu nhập cá nhân 5.565.000.000 5.565.000.000 18.020.364.577 18.020.364.577 324 324
6 Thuế bảo vệ môi trường 0 0 0 0
7 Lệ phí trước bạ 5.440.000.000 5.440.000.000 12.448.152.867 12.448.152.867 229 229
8 Thu phí, lệ phí 2.000.000.000 2.000.000.000 2.100.123.675 1.480.916.648 105 74
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20.000.000 20.000.000 17.480.194 17.480.194 87 87
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 2.000.000.000 2.000.000.000 843.622.711 843.622.711 42 42
12 Thu tiền sử dụng đất 30.000.000.000 30.000.000.000 21.939.781.693 21.939.781.693 73 73
13 Thuế nhà đất 0 0 0 0
14 Thu từ bán tài sản nhà nước 0 0 100.430.000 100.000.000
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15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.500.000.000 1.500.000.000 1.911.749.761 421.169.477 127 28
16 Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi công sản khác 100.000.000 100.000.000 201.962.000 201.962.000
17 Thu khác ngân sách 8.100.000.000 8.100.000.000 13.718.257.354 10.221.169.490 169 126

Trong đó: Thu huy động, đóng góp 4.000.000.000 4.000.000.000 7.933.740.000 7.933.740.000 198 198
B THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 404.170.284 404.170.284
C THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 139.341.210.507 139.341.210.507

 

S
TT Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
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QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo  Quyết định số 2262/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND Huyện Sông Hinh) 

ĐVT: Đồng

S
TT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách cấp
huyện Ngân sách cấp xã Ngân sách cấp

huyện Ngân sách cấp xã Ngân sách
huyện

Ngân sách
cấp huyện

Ngân
sách cấp

xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 389.186.000.000 306.752.000.000 82.434.000.000 575.206.667.702 457.859.106.603 117.347.561.099 1,48 1,49 1,42

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
HUYỆN 389.186.000.000 306.752.000.000 82.434.000.000 420.645.430.998 316.829.305.924 103.816.125.074 1,08 1,03 1,26

I Chi đầu tư phát triển 60.189.000.000 50.387.000.000 9.802.000.000 85.465.590.554 58.022.797.416 27.442.793.138 1,42 1,15 2,80
1 Chi đầu tư các dự án 60.189.000.000 50.387.000.000 9.802.000.000 85.465.590.554 58.022.797.416 27.442.793.138 142,00 115

Trong đó chia theo lĩnh vực: 0

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 18.545.270.000 18.545.270.000 0

Chi khoa học và công nghệ 0

Trong đó chia theo nguồn vốn: 0

Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất 27.000.000.000 23.365.000.000 3.635.000.000 14.151.020.205 12.425.760.205 1.725.260.000 52,41 53,18

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 310.531.000.000 238.530.000.000 72.001.000.000 335.179.840.444 258.806.508.508 76.373.331.936 107,94 108,50 106,07
Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 151.901.000.000 151.358.000.000 543.000.000 162.692.672.113 162.180.813.313 511.858.800 107,10 107,15 94,26

2 Chi khoa học và công nghệ 0 0 0

III Dự phòng ngân sách 7.266.000.000 6.635.000.000 631.000.000

IV Nguồn cải cách tiền lương 11.200.000.000 11.200.000.000

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU 51.171.432.781 29.058.762.781 22.112.670.000 28.151.825.582 15.171.797.771 12.980.027.811 1 1 1

I Chi các chương trình mục tiêu quốc
gia 51.171.432.781 29.058.762.781 22.112.670.000 28.151.825.582 15.171.797.771 12.980.027.811 1 1 1

1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền
vững 2.262.000.000 827.600.000 1.434.400.000 104.415.000 61.815.000 42.600.000 0,05 0,07 0,03

2 Chương trình XD nông thôn mới 17.856.432.781 11.511.262.781 6.345.170.000 16.055.921.677 11.089.558.771 4.966.362.906 0,90 0,96 0,78

3 Chương  trình  MTQG  phát  triển  KTXH  vùng
ĐBDTTS&MN 31.053.000.000 16.719.900.000 14.333.100.000 11.991.488.905 4.020.424.000 7.971.064.905
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II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm
vụ 0 0 0 0 0 0

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM
SAU 154.561.236.704 141.029.800.679 13.531.436.025

 

S
TT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách cấp
huyện Ngân sách cấp xã Ngân sách cấp

huyện Ngân sách cấp xã Ngân sách
huyện

Ngân sách
cấp huyện

Ngân
sách cấp

xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
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MÉu sè 25/CKTC-NSĐP

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo  Quyết định số 2262/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND Huyện Sông Hinh) 

ĐVT: đồng 
S

TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 426.616.000.000 598.860.920.677
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 37.430.000.000 37.185.689.000
B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 389.186.000.000 420.645.430.998

Trong đó:
I Chi đầu tư phát triển 60.189.000.000 85.465.590.554
1 Chi đầu tư cho các dự án 60.189.000.000 85.465.590.554

Trong đó:
1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 18.545.270.000
2 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 310.531.000.000 335.179.840.444
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 151.901.000.000 162.692.672.113
2 Chi khoa học và công nghệ 0 0
3 Chi an ninh, quốc phòng 9.284.000.000 11.489.598.981
4 Chi văn hoá thông tin 1.843.000.000 2.570.296.610
5 Chi y tế, dân số và gia đình 1.150.000.000 1.008.635.350
6 Chi phát thanh - truyền hình 1.318.000.000 1.410.223.178
7 Chi thể dục thể thao 598.000.000 928.999.377
8 Chi bảo vệ môi trường 3.795.000.000 3.580.562.584
9 Chi sự nghiệp kinh tế 44.341.000.000 48.925.256.348

10 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 76.880.000.000 81.288.784.140

11 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 0 0
12 Chi khác ngân sách 1.000.000.000 1.126.338.000
13 Chi đảm bảo xã hội 18.421.000.000 20.158.473.763
III Dự phòng chi 7.266.000.000
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh lương 11.200.000.000
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 141.029.800.679
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QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022
(Kèm theo  Quyết định số 2262/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND Huyện Sông Hinh) 

ĐVT: Triệu đồng

S
TT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN So sánh (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ

CHƯƠNG
TRÌNH MTQG)

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG
KỂ

CHƯƠNG
TRÌNH
MTQG)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU
TƯ PHÁT

TRIỂN
(KHÔNG

KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH
MTQG)

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG
KỂ

CHƯƠNG
TRÌNH
MTQG)

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN
NGUỒN

SANG NGÂN
SÁCH NĂM

SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ

CHƯƠNG TRÌNH
MTQG)

CHI THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH
MTQG)

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU
TƯ PHÁT

TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=4/1 12=5/2 13=6/3

TỔNG SỐ 380.470 65.823 259.233 301.818 44.393 102.864 15.112 13.630 1.482 23.746 45,17 2,71 46,63

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 325.055 65.823 259.233 147.257 44.393 102.864 15.112 13.630 1.482 23.746 45,17 2,71 46,63
1 VP HĐND và UBND huyện 5.933 0 5.933 5.865 0 5.865 0 0 0 - 0,99 0,99
2 Thanh tra 855 0 855 852 0 852 0 0 0 - 1,00 1,00
3 Phòng Nội vụ 1.256 0 1.256 1.095 0 1.095 0 0 0 - 0,87 0,87
4 Phòng Tài chính - KH 1.421 0 1.421 1.419 0 1.419 0 0 0 - 1,00 1,00
5 Phòng Kinh tế & Hạ tầng 32.496 23.102 9.395 21.975 13.177 8.798 0 0 0 14 0,68 0,94
6 Phòng Tài nguyên & Môi trường 5.024 0 5.024 5.013 0 5.013 30 0 30 - 1,00 1,00
7 Phòng Tư pháp 511 0 511 511 0 511 0 0 0 - 1,00 1,00
8 Phòng Lao động - TB & XH 19.731 0 19.731 18.475 0 18.475 173 0 173 1.711 0,94 0,94
9 Phòng Văn hóa & Thông tin 2.007 0 2.007 1.301 0 1.301 162 0 162 713 0,65 0,65

10 Phòng Nông nghiệp & PTNT 8.644 0 8.644 12.378 0 12.378 257 0 257 6.569 1,43 1,43

11 Phòng Giáo dục & Đào tạo 170.516 2.200 168.316 12.527 2.200 10.327 1.788 1.417 371 2.184 0,07 1,00 0,06

12 Phòng Dân tộc 2.448 0 2.448 1.064 0 1.064 683 270 413 2.146 0,43 0,43

13 Văn phòng Huyện ủy 8.195 0 8.195 8.516 0 8.516 0 0 0 - 1,04 1,04

14 Ủy ban Mặt trận TQVN huyện 1.333 0 1.333 1.364 0 1.364 0 0 0 24 1,02 1,02

15 Hội Liên hiệp Phụ nữ 706 0 706 706 0 706 16 0 16 128 1,00 1,00

16 Hội Nông dân 1.044 0 1.044 744 0 744 0 0 0 - 0,71 0,71

17 Hội Cựu chiến binh 605 0 605 605 0 605 0 0 0 - 1,00 1,00
18 Huyện đoàn 728 0 728 728 0 728 0 0 0 - 1,00 1,00
19 Hội Chữ thập đỏ 696 0 696 696 0 696 0 0 0 - 1,00 1,00
20 Hội người cao tuổi 62 0 62 62 0 62 0 0 0 - 1,00 1,00
21 Hội Đông y 146 0 146 146 0 146 0 0 0 - 1,00 1,00
22 Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin 46 0 46 46 0 46 0 0 0 - 1,00 1,00
23 Hội cựu TNXP 53 0 53 53 0 53 0 0 0 - 1,00 1,00
24 Hội khuyến học 39 0 39 39 0 39 0 0 0 - 1,00 1,00

25 Trung tâm phát triển quỹ đất 1.844 1.000 844 1.844 1.000 844 0 0 0 - 1,00 1,00 1,00

26 Hội Văn học Nghệ thuật 60 0 60 60 0 60 0 0 0 - 1,00 1,00

27 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh -
Truyền hình 3.404 0 3.404 3.332 0 3.332 60 0 60 80 0,98 0,98

28 Trung tâm  chính trị 1.155 0 1.155 1.155 0 1.155 0 0 0 - 1,00 1,00

29 Trung tâm GDNN-GDTX 2.739 0 2.739 1.155 0 1.155 0 0 0 5 0,42 0,42

30 Ban chỉ huy Quân sự 3.380 0 3.380 3.735 0 3.735 0 0 0 - 1,11 1,11
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31 Công an 1.444 0 1.444 1.484 0 1.484 0 0 0 - 1,03 1,03

32 BQL dự án đầu tư XDCB 42.755 39.521 3.234 34.533 28.017 6.517 11.943 11.943 0 10.173 0,81 0,71 2,02

33 Chi Cục thi hành án dân sự 64 64 64 0 64 0 1,00 1,00
34 Chi Cục thống kê 38 38 38 0 38 0 1,00 1,00
35 Chi Cục Thuế KV Sông Hinh - Sơn Hòa 57 57 57 0 57 0 1,00 1,00
36 Tòa án 1 1 1 0 1 0 1,00 1,00
37 Trung tâm Y tế 465 465 465 0 465 0 1,00 1,00
38 Ban Bảo vệ sức khỏe 330 330 330 0 330 0 1,00 1,00
39 Hạt Kiểm lâm 19 19 19 0 19 0 1,00 1,00

40 Viện Kiểm sát 60 60 60 0 60 0 1,00 1,00

41 Liên đoàn lao động huyện 14 14 14 0 14 0 1,00 1,00

42 Trường THPT Nguyễn Du 75 75 75 0 75 0 1,00 1,00

43 Trường THPT Tôn Đức Thắng 7 7 7 0 7 0 1,00 1,00

44 Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt 7 7 7 0 7 0 1,00 1,00

45 Kho Bạc nhà nước 30 30 30 0 30 0 1,00 1,00

46 Bảo hiểm xã hội huyện 810 810 810 0 810 0 1,00 1,00

47 Phòng Giao dịch NHCSXH (Ủy thác cho vay hộ
nghèo, hộ chính sách) 1.500 1.500 1.500 0 1.500 0 1,00 1,00

48 Hội Nông dân (Quỹ hỗ trợ nông dân huyện) 300 300 300 0 300 0 1,00 1,00

49 Nộp trả cho Quỹ phát triển đất của tỉnh 0 0 0 0

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 7.266

III CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN
LƯƠNG 11.200

IV CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO
NGÂN SÁCH XÃ 36.949

V CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN
SÁCH NĂM SAU 154.561

 

S
TT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN So sánh (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ

CHƯƠNG
TRÌNH MTQG)

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG
KỂ

CHƯƠNG
TRÌNH
MTQG)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU
TƯ PHÁT

TRIỂN
(KHÔNG

KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH
MTQG)

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG
KỂ

CHƯƠNG
TRÌNH
MTQG)

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN
NGUỒN

SANG NGÂN
SÁCH NĂM

SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ

CHƯƠNG TRÌNH
MTQG)

CHI THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH
MTQG)

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU
TƯ PHÁT

TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=4/1 12=5/2 13=6/3
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QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022
(Kèm theo  Quyết định số 2262/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND Huyện Sông Hinh) 

ĐVT: Triệu đồng

S
TT Tên đơn vị

Dự toán QUYẾT TOÁN So sánh (%)

Tổng số Bổ sung
cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số Bổ sung
cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số Bổ sung
cân đối

 

Tổng số

Bổ sung vốn
đầu tư để

thực hiện các
chương trình

mục tiêu,
nhiệm vụ

Bổ sung vốn
sự nghiệp để
thực hiện các
chế độ, chính

sách và
nhiệm vụ
theo quy

định

Bổ sung
thực hiện

các chương
trình mục
tiêu quốc

gia

Tổng số

Bổ sung
vốn đầu tư

để thực
hiện các
chương

trình mục
tiêu, nhiệm

vụ

Bổ sung
vốn sự

nghiệp để
thực hiện

các chế độ,
chính sách
và nhiệm
vụ theo

quy định

Bổ sung
thực hiện

các chương
trình mục
tiêu quốc

gia

Tổng số

Bổ sung
vốn đầu tư

để thực
hiện các
chương

trình mục
tiêu, nhiệm

vụ

Bổ sung vốn
sự nghiệp để
thực hiện các
chế độ, chính

sách và
nhiệm vụ
theo quy

định

Bổ sung
thực hiện

các chương
trình mục

tiêu quốc gia

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/5 18=12/6

TỔNG SỐ 74.379 37.430 36.949 5.802 31.147 0 97.542 37.186 60.356 5.607 32.737 22.012 131,14 1 2 1 1

1 UBND Thị trấn Hai Riêng 11.452 3.232 8.220 3.583 4.637 10.732 3.232 7.500 2.083 3.530 1.887 93,72 1,00 91 58 0,76
2 UBND Xã Đức Bình Tây 6.490 3.035 3.455 500 2.955 7.294 3.035 4.259 275 3.137 847 112,39 1,00 123 55 1,06
7 UBND Xã Đức Bình Đông 4.984 3.011 1.973 400 1.573 5.943 3.011 2.932 385 1.829 718 119,24 1,00 149 96 1,16
6 UBND Xã Sơn Giang 6.305 3.542 2.763 - 2.763 7.223 3.542 3.681 0 3.018 663 114,56 1,00 133 1,09
8 UBND Xã EaBar 8.733 3.589 5.144 635 4.509 10.330 3.563 6.767 788 4.732 1.247 118,29 0,99 132 124 1,05
5 UBND Xã EaLy 6.445 3.312 3.133 684 2.449 8.530 3.312 5.218 838 2.704 1.676 132,35 1,00 167 123 1,10
4 UBND Xã EaBá 5.504 3.534 1.970 - 1.970 9.518 3.500 6.018 0 2.288 3.730 172,93 0,99 305 1,16
10 UBND Xã EaLâm 6.076 3.647 2.429 - 2.429 10.202 3.647 6.555 0 2.670 3.885 167,91 1,00 270 1,10
9 UBND Xã EaBia 6.015 3.452 2.563 - 2.563 8.703 3.274 5.429 774 2.950 1.705 144,69 0,95 212 1,15
11 UBND Xã EaTrol 7.369 4.057 3.312 - 3.312 12.092 4.037 8.055 0 3.526 4.529 164,09 1,00 243 1,06
3 UBND Xã Sông Hinh 5.006 3.019 1.987 - 1.987 6.975 3.033 3.942 464 2.353 1.125 139,33 1,00 198 1,18
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QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Ban hành theo QĐ số: 2262/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND Huyện Sông Hinh) 

ĐVT: Triệu đồng

S
TT Nội dung

Dự toán QUYẾT TOÁN So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Trong đó

Đầu tư
phát triển

Kinh phí
sự nghiệp

Đầu tư phát
triển

Kinh
phí sự
nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư
phát triển

Kinh phí
sự nghiệp

Tổng số Vốn trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng số Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

A B 4=5+6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TỔNG SỐ 51.171 34.179 16.992 28.152 24.324 3.828 28.152 24.324 24.324 - 3.828 3.828 - 55 71 23

I Ngân sách cấp huyện 29.059 18.610 10.449 15.172 13.630 1.542 15.172 13.630 13.630 - 1.542 1.542 - 52 73

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo 3.165 2.765 400 1.788 1.417 371 1.788 1.417 1.417 0 371 371 0 57 51 93

2 Phòng dân tộc 2.829 2.062 767 683 270 413 683 270 270 0 413 413 0 24 13 54

3 Ban QLDA ĐTXD 13.083 13.083 - 11.943 11.943 0 11.943 11.943 11.943 0 0 0 0 91 91

4 Đội QL cấp nước sinh hoạt - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Phòng Nông nghiệp và PTNT 6.828 - 6.828 258 - 258 258 0 0 0 258 258 0 4 4

6 UBMTTQVN huyện 24 - 24 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Phòng Tài nguyên & Môi trường 30 - 30 30 - 30 30 0 0 0 30 30 0 100 100

7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Phòng Lao động TB&XH 1.926 - 1.926 214 - 214 214 0 0 0 214 214 0 11 11

9 Phòng Văn hóa - Thông tin 887 700 187 174 - 174 174 0 0 0 174 174 0 20 0 93

9 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền
thanh - Truyền hình 145 145 65 - 65 65 0 0 0 65 65 0 45 45

10 Phòng Tư pháp - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Hội Liên hiệp Phụ nữ 144 - 144 16 - 16 16 0 0 0 16 16 0 11 11

II Ngân sách cấp xã 22.113 15.570 6.543 12.980 10.694 2.286 12.980 10.694 10.694 - 2.286 2.286 - 59 69 35

1 Thị trấn Hai Riêng 1.887 1.120 767 1.556 984 572 1.556 984 984 572 572 0 82 88 75
2  Xã Đức Bình Đông 718 150 568 405 150 255 405 150 150 255 255 0 56 100 45
3  Xã Đức Bình Tây 848 504 345 758 504 255 758 504 504 255 255 0 89 100 74
4  Xã EaBia 1.705 1.272 433 1.337 1.039 299 1.337 1.039 1.039 299 299 0 78 82 69
5  Xã Ea Bar 1.248 602 646 821 594 227 821 594 594 227 227 0 66 99 35
6  Xã Ea Ly 1.726 1.156 570 1.123 996 127 1.123 996 996 127 127 0 65 86 22
7  Xã Sơn Giang 712 224 488 290 149 141 290 149 149 141 141 0 41 67 29
8  Xã Sông Hinh 1.125 469 656 647 391 256 647 391 391 256 256 0 57 83 39
9 Xã Ea Bá 3.730 3.062 668 662 662 0 662 662 662 0 - 0 18 22 0
10  Xã Ea Lâm 3.885 3.120 764 2.476 2.406 70 2.476 2.406 2.406 70 70 0 64 77 9
11  Xã EaTrol 4.529 3.891 638 2.904 2.819 85 2.904 2.819 2.819 85 85 72 13
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